
Testing durationNo. Sample

03/06/2025 - 09/06/20258. Thời gian thử nghiệm:024. Số lượng mẫu:

Sample receiverDate of sampling

Hoàng Văn Mạnh(Lab.MB)7. Người nhận mẫu:02/06/20253. Ngày lấy mẫu:

Sample descriptionSample

Mẫu 200-500 ml chưa  xử  lý đựng trong chai thủy tinh
bảo quản lạnh

6. Mô tả mẫu:Nước giếng2. Loại mẫu:

CP CustomerCustomer /C.P. Farm(s)Lab code

Công ty DEL CO (k) - Khác - Bắc Ninh/ Mr Luân5. Nơi gửi mẫu:CKMB25-WT01411. Mã số mẫu:

Report toTest by

Ms. Hằng, Dr.Đĩnh, Dr. LangGửi kết quả đến:Lưu Thị KhanhNhân viên xét nghiệm:

WATER TEST

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM MẪU NƯỚC

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM XEM Ở TRANG SAU

NGUYỄN THỊ HẰNG ĐOÀN ANH TUẤNVŨ THANH DUNG

General Manager

Giám đốc

Department Manager

Trưởng phòng xét nghiệm

Microbiology Section

Bộ phận Vi sinh

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam. Thôn Tân Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Trang 1/2

Time of store sample: 2 weeks after sent report

Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu hai tuần sau khi trả kết quả3.

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Veterinary Diagnostic and Consultant Center

Không được trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Chẩn Đoán và Cố Vấn Thú y.2.

Test result are valid for the namely submitted and farms of C.P. Vietnam samples(s) only.

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị với mẫu do khách hàng và các trại của Công ty C.P. Việt Nam gửi đến.1.

BM05-TT18-KQXN/05/02
Ngày hiệu lực: 01.10.2022

Date of reportMicrobiology SectionTrung tâm Chẩn Đoán và Cố Vấn Thú Y

09/06/2025Ngày trả kết quả:Bộ phận vi sinhCty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Date of receivingNorthern Veterinary Laboratory
03/06/2025Ngày nhận mẫu:Phòng xét nghiệm thú y Miền Bắc



BẢNG KẾT QUẢ KIỂM TRA MẪU NƯỚC

Lab code

1. Mã số mẫu: CKMB25-WT0141

(HD-AHTSO
-VS66)

(TCVN 6187
-2:1996)

(AHTSO
HH05:2010)

(AHTSO
HH02:2010)

(AHTSO
HH01:2010)

(ISO19250:2
010  (*))

(Standard
method

9221B:2017)

(TCVN
9716:2013

ISO
8199:2005)

Clostridium
spp

E.coli giả
định/

Presumptive
E.coliChlorine

Total
hardnesspH.

Salmonella
spp

Tổng
coliform/

Total
coliform

Tổng khuẩn/
Total bacteria

Test result

Kết quả thử nghiệm

Sampling from

Tên mẫu/nơi lấy

Không phát
hiện /100mL

Phát hiện
/100mL

< 0.2 ppm50.00 ppm7.45
Không phát
hiện /25mL

7.9 x 10^1
MPN/100m

L

7.5 x 10^2
CFU/mL

Delco/Bể chứa tổng

Không phát
hiện /100mL

Không phát
hiện /100mL

< 0.2 ppm40.00 ppm7.44
Không phát
hiện /25mL

1.3 x 10^1
MPN/100m

L

1 x 10^2
CFU/mL

Delco/Sau bình lọc

Ghi chú: 1. (*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
2. ( -) Chỉ tiêu không xét nghiệm
3. Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị < 1 CFU/ml hay < 1 CFU/100ml khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa
4. Giới hạn phát hiện Total hadness : 3.6 mg/l
5. Giới hạn phát hiện Fe: 0.25 mg/l
6. Giới hạn phát hiện Chloride: 2 mg/l
7. Giới hạn phát hiện Chlorine: 0.2 mg/l
8. Kết quả chỉ đúng với mẫu thử (mẫu gửi phòng thí nghiệm)
8. (10^): 10 Lũy thừa

Remark

Nhận xét:

NGUYỄN THỊ HẰNG ĐOÀN ANH TUẤNVŨ THANH DUNG

General Manager

Giám đốc

Department Manager

Trưởng phòng xét nghiệm

Microbiology Section

Bộ phận Vi sinh

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam. Thôn Tân Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Trang 2/2

Time of store sample: 2 weeks after sent report

Thời gian lưu mẫu: Lưu mẫu hai tuần sau khi trả kết quả3.

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Veterinary Diagnostic and Consultant Center

Không được trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Chẩn Đoán và Cố Vấn Thú y.2.

Test result are valid for the namely submitted and farms of C.P. Vietnam samples(s) only.

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị với mẫu do khách hàng và các trại của Công ty C.P. Việt Nam gửi đến.1.

BM05-TT18-KQXN/05/02
Ngày hiệu lực: 01.10.2022

Date of reportMicrobiology SectionTrung tâm Chẩn Đoán và Cố Vấn Thú Y

09/06/2025Ngày trả kết quả:Bộ phận vi sinhCty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Date of receivingNorthern Veterinary Laboratory
03/06/2025Ngày nhận mẫu:Phòng xét nghiệm thú y Miền Bắc


